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Thông báo Kết quả xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng
đánh giá năng lực tuyển sinh đại học quân sự vào
Học viện Quân y năm 2024

HỌC VIỆN QUÂN Y

HỘI ĐỒNG TSĐH

Số: 2686/TB-HĐTSĐH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng đánh giá năng lực

tuyển sinh đại học quân sự vào Học viện Quân y năm 2024

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục

Mầm non; Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về

việc Ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành

Giáo dục mầm non năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 31/2024/TT-BQP ngày 12/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy

định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; Quyết

định số 786/QĐ-TSQS ngày 21/3/2024 của Trưởng Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng

về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch; đào tạo

trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn

kỹ thuật tại các học viện, trường trong Quân đội; Quy định số 798/TSQS-NT ngày 19/3/2024

của Ban TSQS Bộ Quốc phòng Quy định về tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh vào

đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường Quân đội năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-TSQS ngày 10/7/2024 của Trưởng ban  Tuyển sinh Quân sự

Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương thức

xét tuyển sớm vào cáo trường Quân đội năm 2024.

Hội đồng TSĐH Học viện Quân y thông báo kết quả xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng kết quả

thi đánh giá năng lực vào Học viện Quân y năm 2024 như sau:

1. Xét tuyển thẳng

– Tuyển thẳng 05 thí sinh ngành Y khoa Quân sự (Phụ lục I).

Tác giả Phòng Đào Tạo Cập nhật: 15:01 | 11/07/2024   
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– Tuyển thẳng 01 thí sinh ngành Dược học Quân sự (Phụ lục II).

Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển thẳng phải xác nhận nhập học theo quy

định trên hệ thống phần mềm của Bộ GD&ĐT từ ngày 22/7/2024 đến 17h00 ngày

31/7/2024. Thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian quy định sẽ bị xóa tên trong

danh sách trúng tuyển thẳng của trường.

 

2. Xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực

– Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực 20 thí sinh ngành Y khoa hệ Quân sự (Phụ

lục III, IV) với điểm chuẩn theo thang điểm 30 như sau:

TT Nhóm thí sinh
Điểm chuẩn theo thang

điểm 30
Ghi chú

1 Thí sinh Nam, Miền Bắc 21,900  

2 Thí sinh Nữ, Miền Bắc 22,500  

3 Thí sinh Nam, Miền Nam 22,175  

4 Thí sinh Nữ, Miền Nam 23,630  

–  Không đạt xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực 09 thí sinh ngành Y khoa Quân

sự do quá chỉ tiêu (Phụ lục V).

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng

lực phải đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống phần mềm của Bộ GD&ĐT từ ngày

18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024 vào đúng các ngành đã được thông báo trúng

tuyển.

Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: 0983.510555 (Trung tá Cao Vô Sản).

Hội đồng tuyển sinh Học viện Quân y trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Chính ủy, Phó Giám đốc (để chỉ

đạo);

– Đăng tin lên Website Học viện;

– Lưu: VT, J4. S04.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 GIÁM ĐỐC

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên

Phụ lục I

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐƯỢC TUYỂN THẲNG

NĂM 2024

NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ

(Kèm theo Thông báo số  2686/TB-HĐTSĐH ngày 10 tháng 7 năm 2024 của HĐTSĐH

Học viện Quân y)
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Số

TT
Họ và Tên

Số

CMND/C

CCD

Giới

tính

Ngày

sinh

Năm

tốt

nghiệ

p

THPT

Năm

đoạt

giải

Môn

đạt

giải

Loại

giải

Ngàn

h xét
Tỉnh

NAM – MIỀN BẮC

1
Kiềng Minh

Nghĩa

02020600

8278
Nam

23/01

/2006
2024 2024 Sinh Ba

Y

khoa

Lạng

Sơn

2
Lưu Văn

Quang

02720600

1585
Nam

05/02

/2006
2024 2024 Sinh Nhì

Y

khoa

Bắc

Ninh

3
Phạm Ninh

Thuận

01420601

0851
Nam

02/10

/2006
2024 2024 Sinh Ba

Y

khoa
Sơn La

NỮ – MIỀN NAM

1
Từ Hà Mai

Thảo

07030600

0935
Nữ

24/08

/2006
2024 2024 Sinh Nhì

Y

khoa

Bình

Phước

2
Đặng Thị

Như Quỳnh

07030600

0276
Nữ

20/10

/2006
2024 2024 Sinh Ba

Y

khoa

Bình

Phước

Phụ lục II

DANH SÁCH THÍ SINH NAM THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐƯỢC TUYỂN

THẲNG NĂM 2024

NGÀNH DƯỢC HỌC HỆ QUÂN SỰ

(Kèm theo Thông báo số  2686/TB-HĐTSĐH ngày 10 tháng 7 năm 2024 của HĐTSĐH

Học viện Quân y)

   

Số

TT
Họ và Tên

Số

CMND/C

CCD

Giới

tính

Ngày

sinh

Năm

tốt

nghi

ệp

THP

T

Năm

đoạt

giải

Môn

đạt

giải

Loại

giải,

huy

chươ

ng

Ngàn

h xét
Tỉnh

Số

HS

1
Nguyễn

Văn Huy

0242060

06117
Nam

20/02

/2006

202

4
2024 Hoá Nhì

Dược

học

Bắc

Giang
 

Phụ lục III

DANH SÁCH THÍ SINH NAM ĐĂNG KÝ ĐƯỢC XÉT BẰNG KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG

LỰC NĂM 2024

NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ

(Kèm theo Thông báo số  2686/TB-HĐTSĐH ngày 10 tháng 7 năm 2024 của HĐTSĐH

Học viện Quân y)
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ĐH
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MIỀN BẮC  

1

Dương

Minh

Đức

01920

60064

35

Na

m

25/

01/

200

6

Thái

Ngu

yên

202
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N
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3

Nguyễn

Thế

Minh

Chiến
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60222
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Na

m

18/

09/

200

6

Hà

Nội

202

4

20

24
2  

11

4
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4
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Phò

ng
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5
Bùi Đức

Anh
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60016
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08/
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6

Nình

Bình

202

4
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2

N

T

 
11

2
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4
0.5

22.9

00

Y
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Hà
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6

Lê

Thành
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03820

60157
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6

Than
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Hóa
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2  

11

2

22.
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0.2

5

22.6
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Y

Kh

oa

Hà

Nội

7

Phan

Như

Ngọc
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Thọ
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Phụ lục IV  
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NĂNG LỰC NĂM 2024
 

NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ  

(Kèm theo Thông báo số  2686/TB-HĐTSĐH ngày 10 tháng 7 năm 2024 của

HĐTSĐH Học viện Quân y)
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NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ  

(Kèm theo Thông báo số  2686/TB-HĐTSĐH ngày 10 tháng 7 năm 2024 của

HĐTSĐH Học viện Quân y)
 

 

S

ố

T

T

Họ và Tên

Số

CMND

/CCC

D

Gi

ới

tí

n

h

Ngà

y

sinh

Tỉnh

Nă

m

tốt

ngh

iệp

TH

PT

Nă

m

thi

K

V

Điể

m

thi

ĐG

NL

Điể

m

tha

ng

30

Điể

m

UT

hư

ởn

g

Điể

m

than

g 30

(điể

m

xét)

Ngà

nh

xét

Trườ

ng

ĐHQ

G

1
Đỗ Thu

Hường

02630

60102

46

N

ữ

27/0

7/20

06

Vĩnh

Phúc

202

4

20

24

2

N

T

10

7

21.

4
0.5

21.9

00

Y

Kho

a

Hà

Nội

2

Đặng Vũ

Thảo

Phương

06830

60011

93

N

ữ

17/0

7/20

06

Lâm

Đồng

202

4

20

24

2

N

T

92

5

23.

125

0.4

58

23.5

83

Y

Kho

a

TP.H

CM

3

Lê Thị

Như

Quỳnh

06730

60003

97

N

ữ

10/0

8/20

06

Đắk

Nông

202

4

20

24
1

90

8

22.

7

0.7

3

23.4

30

Y

Kho

a

TP.H

CM

4

Hoàng

Nguyễn

Như Bình

07930

60370

95

N

ữ

11/0

2/20

06

TP.Hồ

Chí

Minh

202

4

20

24
3

92

5

23.

125
0

23.1

25

Y

Kho

a

TP.H

CM

5

Phan Thị

Phương

Uyên

06430

50002

17

N

ữ

08/0

9/20

05

Gia

Lai

202

4

20

24
1

88

1

22.

025

0.7

5

22.7

75

Y

Kho

a

TP.H

CM

6
Nguyễn

Hải Anh

05830

50081

97

N

ữ

28/0

2/20

05

Ninh

Thuận

202

4

20

24
3

89

9

22.

475
0

22.4

75

Y

Kho

a

TP.H

CM



09:37, 12/07/2024 Thông báo Kết quả xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng đánh giá năng lực tuyển sinh đại học quân sự vào Học viện Quân y năm 2024 - Học viện Quân Y

https://hocvienquany.vn/thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-thang-xet-tuyen-bang-danh-gia-nang-luc-tuyen-sinh-dai-hoc-quan-su-vao-hoc-vien-quan-y-nam-2024-2-3233.html 7/7

7

Nguyễn

Thị Hồng

Ngọc

06430

60038

46

N

ữ

06/1

0/20

06

Gia

Lai

202

4

20

24
2

88

8

22.

2

0.2

5

22.4

50

Y

Kho

a

TP.H

CM

8

Hoàng

Thị Anh

Thư

03730

60117

96

N

ữ

30/0

3/20

06

Khánh

Hoà

202

4

20

24
2

88

5

22.

125

0.2

5

22.3

75

Y

Kho

a

TP.H

CM

9
Hồ Thị

Viết Linh

05630

60003

35

N

ữ

06/0

1/20

06

Khánh

Hoà

202

4

20

24
2

85

0

21.

25

0.2

5

21.5

00

Y

Kho

a

TP.H

CM

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ
QUỐC PHÒNG

Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La -
Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội

Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân
Kiên - Giám đốc Học viện Quân y

Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ
TT&TT

Đào tạo
069698910

Tuyển sinh
069698910

Hỗ trợ học viên
069698910

DANH MỤC CHÍNH

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác

Liên hệ

HỢP TÁC

Hợp tác trong nước

Hợp tác Quốc tế

LIÊN KẾT

Tạp chí Y dược học Quân sự

E Learning

Học liệu

Cổng thông tin điện tử Chính
phủ

Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc
Phòng

KHÁC

Bản tin

Tổ chức

Ban biên tập

Facebook

Youtube

tel:069698910
tel:069698910
tel:069698910
https://hocvienquany.vn/gioi-thieu
https://hocvienquany.vn/tin-tuc
https://hocvienquany.vn/ts/thong-bao-tuyen-sinh-2023
https://hocvienquany.vn/dao-tao/nghien-cuu-sinh
https://hocvienquany.vn/nghien-cuu-khoa-hoc
https://hocvienquany.vn/hop-tac
https://hocvienquany.vn/lien-he
https://hocvienquany.vn/hop-tac/hop-tac-trong-nuoc
https://hocvienquany.vn/hop-tac/hop-tac-quoc-te
https://jmpm.vn/index.php/jmpm
http://hocvienquany.edu.vn:8089/
http://hocvienquany.edu.vn/covid/index.html
https://chinhphu.vn/
https://dichvucong.mod.gov.vn/
https://www.youtube.com/@kenhtructuyenyoutubehocvie9352/featured

